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TỈNH PLÂY KU
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)

	1671
	29043
	10615
	PHẠM XUÂN BẢY
	TRẦN VĂN HAI
	12/02/1931
	Làng An Xuân, huyện An Khê, tỉnh Plây Ku.
	Bệnh viện Xanh Pôn Hà Nội-học tại Trường Y sĩ Thanh Hóa.
	51
	

	
	29044
	8794
	KA PAY ĐEL
	ĐÉT; HINH
	03/02/1939
	Xã Sor, huyện Chư Ty, tỉnh Plây Ku.
	Cục Điều tra quy hoạch- Tổng cục Lâm nghiệp.
	45
	

	
	29045
	108
	MÍ ĐIK
	KSOR HLA
	1946
	Buôn Marok, huyện Cheo Reo, tỉnh Plây Ku.
	
	2
	Có thẻ cán bộ

	
	29046
	6228
	KSOR GIƠM
	KSÔ-KIN
	5/1937
	Thôn Plei Bong Kluh, xã Plơi Đơnao, huyện Chư Ty, tỉnh Plây Ku.
	Ty Văn hóa thông tin tỉnh Bắc Cạn.
	58
	

	
	29047
	10192
	RƠ MINH HỘI
	RƠ MINH BA LANG; RƠ MINH HIÔH
	02/3/1935
	Thôn Plâygông Đrăng, xã Sók, huyện Chư Ty, tỉnh Plây Ku.
	Phòng Nông nghiệp huyện Sơn Động, tỉnh Hà Bắc.
	78
	

	
	29048
	33228
	RƠ MAH LÝ
	RƠ MAH LƯƠNG
	15/9/1942
	Xã PLeigông trét, huyện Chư Ty, tỉnh Plây Ku.
	Bệnh viện Hòa An, tỉnh Cao Bằng, khoa Nhi.
	37
	

	
	29049
	71
	KPĂ NANAO
	KPĂ DÚI, KPĂ CHƠI; MA NGÓ
	1933
	Buôn Chơ Ma, huyện Cheo Reo, tỉnh Plây Ku.
	
	2
	Có thẻ cán bộ

	
	29050
	15731
	NÂY NÔ
	RƠ-CHOM-PRAY ; RƠ-CHOM-PA
	10/10/1948
	Xã Rơbơll, huyện Cheo Reo, tỉnh Plây Ku.
	Lớp viết văn Hội nhà văn Việt Nam.
	45
	

	
	29051
	35617
	NAY NUN
	NAM VANG
	13/7/1946
	Xã Rơbol, huyện Cheo Reo, tỉnh Plây Ku.


	Trường cán bộ Dân tộc miền Nam.
	10
	


	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)

	1671
	29052
	35972
	RƠ CHÂM NGHÍT
	RƠ CHÂM NGÊK
	19/8/1943
	Xã Plơi Ia Bua, huyện Chư Ty, tỉnh Plây Ku.
	Lâm trường Tân Phong huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.
	
	

	
	29053
	245
	PHẠM VĂN NHẠN
	PHẠM VĂN THÌN
	17/8/1937
	Xã Bầu Cạn, huyện Thanh An, tỉnh Plây Ku.
	
	2
	

	
	29054
	4241
	KPĂ PÚI
	HÔN
	7/10/1930
	Buôn Cơ Ma, huyện Cheo Reo, tỉnh Plây Ku.
	Đoàn văn công Tây Nguyên, Vụ âm nhạc và múa, Bộ Văn hóa
	11
	

	
	29055
	33811
	PHẠM HỒNG LONG
	
	1937
	Xã An Định, huyện Tân An, tỉnh Plây Ku.
	Trường bổ túc văn hóa - thương binh T27, Hà Tây.
	16
	

	
	29056
	38725
	ĐINH CH RỚP
	
	15/8/1944
	Làng Yri, xã Hơ Boong, huyện Đăk Bớt, tỉnh Plây Ku.
	Nông trường Cửu Long, tỉnh Hoà Bình.
	4
	

	
	29057
	385
	RƠ MAH SUÔNG
	
	1931
	Thôn PLơi Lung Ja Hơ Rang, xã Chơ Ti, huyện Chơ Ti, tỉnh Plây Ku.
	Trường cán bộ dân tộc Trung ương.
	6
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